
Lớp: 12/9

Grade

TB các 

môn

GPA

Học lực

Ranking

Hạnh 

kiểm

Conduct

1 Đặng Quốc Bảo 7.5 8.3 8.4 9.6 7.4 9.0 8.6 6.9 9.4 9.9 Đ 9.1 9.1 8.6 KHÁ TỐT

2 Trần Lê Ngọc Diệp 8.5 8.0 8.3 9.4 7.5 9.2 8.6 8.2 9.3 9.1 Đ 9.5 8.9 8.7 GIỎI TỐT

3 Phan Gia Hào 8.0 7.6 8.2 8.8 7.6 9.5 8.7 7.9 9.3 8.2 Đ 9.0 9.1 8.5 GIỎI TỐT

4 Đặng Khả Hân 7.7 8.0 8.9 9.6 8.6 9.3 9.2 9.2 9.4 8.9 Đ 9.1 9.1 8.9 GIỎI TỐT

5 Nguyễn Nữ Ngọc Hân 6.6 7.6 8.2 7.8 8.5 9.7 8.9 9.4 9.3 7.3 Đ 9.1 9.0 8.5 GIỎI TỐT

6 Lê Đỗ Mạnh Hưng 7.7 7.1 9.1 9.6 8.0 9.5 9.4 9.0 9.6 9.4 Đ 9.1 9.1 8.9 GIỎI TỐT

7 Nguyễn Ngọc Kiên 8.9 8.9 9.4 8.3 7.0 8.6 7.9 7.4 8.6 6.7 Đ 9.6 9.1 8.4 GIỎI TỐT

8 Trần Hoài Phương Linh 7.5 7.2 8.7 9.2 7.8 9.1 9.6 7.3 9.1 8.9 Đ 9.9 9.0 8.6 KHÁ TỐT

9 Võ Khánh Linh 8.0 9.1 9.1 10 7.8 9.3 9.3 8.3 9.5 8.6 Đ 9.9 9.4 9.0 GIỎI TỐT

10 Mai Hồ Nhật Minh 7.8 8.7 9.2 9.4 8.1 9.6 9.3 9.7 9.6 9.1 Đ 9.1 9.1 9.1 GIỎI TỐT

11 Huỳnh Phương Trà My 6.3 7.6 7.4 7.9 7.2 8.9 9.3 6.9 9.2 7.5 Đ 9.1 9.0 8.0 KHÁ TỐT

12 Nguyễn Trọng Nghĩa 7.7 8.3 9.6 9.6 7.8 9.2 8.8 9.2 9.4 9.3 Đ 9.1 9.2 8.9 KHÁ TỐT

13 Lê Phạm Hồng Ngọc 5.2 5.3 5.6 7.8 6.7 8.3 8.6 6.5 9.0 6.3 Đ 9.4 9.1 7.3 KHÁ TỐT

14 Matsugi Lê Minh Phúc 5.8 6.5 8.9 8.8 6.6 7.5 8.9 6.5 8.5 6.1 Đ 9.1 8.9 7.7 KHÁ TỐT

15 Trần Nghi Phương 6.2 6.8 7.9 8.0 7.6 8.3 9.2 8.4 9.2 8.7 Đ 9.1 8.9 8.2 KHÁ TỐT

16 Huỳnh Bảo Đăng Thanh 6.7 7.3 8.5 8.7 8.4 9.5 8.9 8.5 9.4 6.8 Đ 9.4 9.4 8.5 GIỎI TỐT

17 Trần Trung Tín 6.0 5.4 6.5 7.8 7.0 7.8 8.4 6.5 8.6 7.4 Đ 9.3 9.4 7.5 KHÁ TỐT

18 Trương Phạm Minh Trường 5.1 5.6 6.4 7.3 5.6 8.4 8.4 6.4 8.3 7.8 Đ 9.8 9.1 7.4 TB TỐT

19 Hung Bội Văn 6.6 7.7 9.0 9.1 8.0 9.6 9.9 9.7 9.6 9.1 Đ 9.4 8.9 8.9 GIỎI TỐT

20 Nguyễn Thị Tường Vy 6.1 6.6 7.3 8.4 7.8 7.9 8.3 6.9 9.1 9.0 Đ 9.4 8.9 8.0 KHÁ TỐT

21 Trần Đặng Trí Vỹ 4.7 5.3 6.4 5.6 4.8 7.6 6.4 7.1 7.8 4.6 Đ 9.1 8.6 6.5 YẾU KHÁ
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Lớp: 12/10
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1 Lê Ngọc Trường An 7.5 5.0 5.1 7.0 7.0 7.1 8.1 6.7 8.6 7.0 Đ 9.2 9.0 7.3 KHÁ TỐT

2 Vũ Văn Cang 8.0 7.6 7.8 9.5 7.2 9.4 9.1 9.2 9.0 9.2 Đ 9.6 9.0 8.7 GIỎI TỐT

3 Nguyễn Thị Thu Dung 8.7 7.9 7.4 8.9 7.7 7.8 8.2 8.0 8.8 8.6 Đ 9.4 9.0 8.4 GIỎI TỐT

4 Bùi Minh Dũng 8.2 8.0 7.9 8.9 6.8 8.2 8.5 7.9 9.4 8.9 Đ 9.4 9.2 8.4 GIỎI TỐT

5 Nguyễn Quốc Đại 9.9 9.5 8.6 8.0 6.6 7.4 7.4 8.4 8.6 8.7 Đ 9.5 8.7 8.4 GIỎI TỐT

6 Đinh Thiên Hoàng 7.6 7.7 6.3 7.9 6.2 7.0 6.6 8.2 7.8 8.2 Đ 9.9 9.0 7.7 KHÁ TỐT

7 Nguyễn Thanh Hoàng 8.4 8.0 7.7 7.8 6.6 8.3 7.7 9.0 8.7 8.2 Đ 9.9 9.4 8.3 GIỎI TỐT

8 Lương Gia Huy 9.0 9.1 7.5 9.2 8.2 9.4 9.1 9.0 8.5 9.6 Đ 9.9 9.0 9.0 GIỎI TỐT

9 Giang Nhật Khánh 8.0 8.9 8.2 9.4 7.0 9.4 9.4 9.9 9.5 9.9 Đ 9.6 9.5 9.1 GIỎI TỐT

10 Lê Vân Khánh 7.3 7.1 6.2 7.7 7.7 8.3 8.9 7.6 9.6 9.3 Đ 9.5 9.0 8.2 KHÁ TỐT

11 Bùi Thúy Nhi 7.0 5.8 6.6 7.5 8.0 8.2 8.4 7.2 8.9 8.9 Đ 9.5 9.0 7.9 KHÁ TỐT

12 Huỳnh Tuyết Nhi 7.0 7.1 6.4 7.5 7.7 8.1 7.7 6.8 8.8 9.1 Đ 9.4 9.0 7.9 KHÁ TỐT

13 Nguyễn Tấn Vĩnh Phú 6.9 6.0 8.1 8.1 6.3 6.5 8.6 8.3 8.4 9.0 Đ 9.5 9.2 7.9 KHÁ TỐT

14 Trương Hoàng Quân 8.0 7.5 7.9 8.7 7.1 8.9 9.2 9.2 9.1 9.1 Đ 9.3 8.9 8.6 GIỎI TỐT

15 Lee Wen Ta 8.0 7.8 7.7 9.3 6.5 9.0 8.9 8.5 8.6 9.3 Đ 9.5 9.0 8.5 GIỎI TỐT

16 Lâm Quang Thắng 9.6 9.5 9.0 9.4 7.8 9.1 8.4 9.5 8.9 9.3 Đ 9.5 9.4 9.1 GIỎI TỐT

17 Nguyễn Minh Thông 9.6 9.2 9.0 9.6 7.3 8.9 8.6 9.0 9.4 9.6 Đ 9.5 9.4 9.1 GIỎI TỐT

18 Đặng Sĩ Tiến 9.5 9.1 9.2 10 9.0 9.5 9.3 9.5 9.2 9.2 Đ 9.5 9.1 9.3 GIỎI TỐT

19 Hà Kim Tuyền 8.6 7.5 7.9 7.9 8.0 8.8 6.9 7.4 8.2 7.8 Đ 9.6 9.2 8.2 GIỎI TỐT

20 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 7.4 6.5 5.7 6.3 7.2 8.6 8.5 6.2 9.1 7.5 Đ 9.6 9.0 7.6 KHÁ TỐT

21 Nguyễn Khuê Vy 8.8 8.2 8.4 9.9 8.5 9.6 9.7 9.3 9.5 9.3 Đ 9.5 9.0 9.1 GIỎI TỐT
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Lớp: 12/12
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1 Hoàng Trúc Anh 6.4 6.9 6.0 8.8 7.7 9.0 9.3 7.1 9.0 8.3 Đ 9.5 9.6 8.1 KHÁ TỐT

2 Phạm Tuấn Anh 5.1 5.1 4.7 7.0 6.9 8.4 9.1 6.2 9.1 7.3 Đ 9.4 8.9 7.3 TB TỐT

3 Nguyễn Thanh Bình 4.8 5.4 3.8 6.7 6.2 6.2 7.4 6.5 6.9 7.3 Đ 9.0 8.7 6.6 TB TỐT

4 Nguyễn Thành Đạt 8.6 8.5 9.5 10.0 7.6 9.3 8.6 9.2 9.1 7.3 Đ 9.2 9.2 8.8 GIỎI TỐT

5 Phan Minh Đức 6.5 7.1 8.2 9.3 8.0 9.2 9.5 8.2 9.8 9.6 Đ 9.7 9.4 8.7 GIỎI TỐT

6 Đỗ Quý Nhật Khoa 8.0 8.2 8.7 9.6 7.4 9.1 9.1 9.0 9.3 9.8 Đ 9.7 9.2 8.9 GIỎI TỐT

7 Phạm Quân Kiệt 6.8 6.0 7.4 9.6 7.7 9.4 8.8 8.9 9.4 8.4 Đ 9.2 8.9 8.4 KHÁ TỐT

8 Nguyễn Thị Phúc Kim 5.1 5.0 5.4 6.4 7.2 7.8 8.4 6.2 7.6 5.0 Đ 9.3 8.7 6.8 KHÁ TỐT

9 Trương Thịnh Kim 7.1 7.9 9.2 9.3 7.3 8.8 8.6 9.0 8.9 8.6 Đ 9.4 9.6 8.6 KHÁ TỐT

10 Lee Mỹ Linh 7.4 7.2 7.5 8.8 8.1 9.3 9.4 9.3 9.4 8.8 Đ 9.5 9.2 8.7 GIỎI TỐT

11 Tăng Thị Linh 8.1 7.8 9.0 9.6 8.2 8.9 9.5 8.8 9.1 10.0 Đ 9.1 9.1 8.9 GIỎI TỐT

12 Nguyễn Phan Hoàn Luân 6.7 6.1 5.2 8.3 6.2 9.3 8.8 9.2 8.6 8.5 Đ 9.0 8.7 7.9 KHÁ TỐT

13 Cao Tuấn Minh 6.6 5.4 5.0 8.6 7.0 8.7 9.0 9.0 8.7 5.9 Đ 9.4 9.0 7.7 KHÁ TỐT

14 Trần Minh Quân 8.1 6.7 8.6 10.0 7.2 9.4 9.3 8.0 9.4 7.9 Đ 9.4 8.9 8.6 GIỎI TỐT

15 Đỗ Trúc Quyên 7.3 6.5 6.5 9.1 8.2 9.0 9.4 8.1 9.3 9.7 Đ 9.0 9.0 8.4 GIỎI TỐT

16 Phan Ngọc Vũ Thiên 7.3 6.3 8.4 8.7 7.0 8.5 8.7 8.0 8.7 8.1 Đ 9.7 8.7 8.2 KHÁ TỐT

17 Hồ Thị Kim Thỏa 7.3 6.4 6.6 8.7 8.3 8.9 9.5 7.2 9.0 7.7 Đ 9.7 8.9 8.2 KHÁ TỐT

18 Nguyễn Vũ Thiên Trúc 6.8 7.3 7.3 9.3 8.0 9.5 9.0 8.8 9.2 9.3 Đ 9.7 9.0 8.6 GIỎI TỐT

19 Huỳnh Thị Yến Vy 7.7 8.7 8.3 9.3 8.0 9.8 9.2 8.2 9.7 9.1 Đ 9.4 8.9 8.9 GIỎI TỐT

20 Nguyễn Ngọc Tường Vy 6.7 7.1 8.1 9.4 7.5 8.3 8.7 9.0 8.6 8.7 Đ 9.3 9.7 8.4 KHÁ TỐT

21 Nguyễn Vũ Hoàng Vy 5.1 5.6 5.0 7.8 8.0 8.3 8.8 7.0 9.0 7.8 Đ 9.2 8.9 7.5 KHÁ TỐT

22 Nozaka Yuta 6.0 4.0 4.5 7.2 6.8 8.9 8.1 8.3 8.9 5.4 Đ 9.4 9.1 7.2 TB TỐT
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Lớp: 12/14
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1 Lê Nguyễn Ngọc Lan Anh 7.3 5.7 6.9 7.9 7.3 8.6 9.6 5.3 9.7 8.4 Đ 8.7 8.5 7.8 KHÁ TỐT

2 Nguyễn Anh Bảo 6.0 3.9 3.9 5.2 6.5 6.3 6.9 3.6 7.3 5.5 Đ 9.1 9.0 6.1 TB TỐT

3 Nguyễn Cự Nhật Bình 6.5 3.5 5.4 7.3 6.0 7.8 7.3 4.4 8.2 7.0 Đ 8.9 9.1 6.8 TB TỐT

4 Nguyễn Ngọc Minh Châu 7.1 6.5 8.4 8.1 7.4 8.1 9.7 6.6 9.6 8.8 Đ 8.7 9.0 8.2 KHÁ TỐT

5 Đỗ Hữu Duy 5.8 3.8 5.5 7.6 5.4 8.4 8.6 4.0 8.2 7.1 Đ 8.6 9.1 6.8 TB TỐT

6 Ngô Đức Duy 5.4 3.7 5.5 6.3 5.4 8.2 7.4 4.0 8.9 6.6 Đ 8.8 9.1 6.6 TB TỐT

7 Vũ Hạo 8.3 7.7 9.5 9.3 7.2 8.4 8.6 6.8 9.2 9.8 Đ 8.7 9.4 8.6 GIỎI TỐT

8 Nguyễn Vũ Minh Hoàng 6.0 5.5 6.7 7.6 4.8 7.0 7.3 4.5 8.6 6.2 Đ 9.0 9.1 6.9 TB TỐT

9 Bùi Minh Hùng 7.1 7.4 8.6 8.8 5.6 8.5 8.9 5.0 8.7 8.6 Đ 8.7 9.0 7.9 KHÁ TỐT

10 Lê Bảo Linh 5.7 4.7 5.7 6.7 7.6 7.3 7.8 5.4 8.6 7.3 Đ 8.6 8.9 7.0 TB TỐT

11 Nguyễn Thị Trúc Linh 5.6 4.8 7.7 7.4 7.6 8.5 9.0 6.1 9.1 8.7 Đ 8.4 8.9 7.7 TB TỐT

12 Nguyễn Yến Linh 6.5 5.7 7.9 7.6 7.3 9.3 9.1 6.4 9.2 6.8 Đ 8.6 8.6 7.8 KHÁ TỐT

13 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc 6.5 6.8 8.6 9.6 8.1 9.4 9.8 7.9 9.8 9.9 Đ 8.6 9.4 8.7 GIỎI TỐT

14 Nguyễn Đình Hoàng Nhật 6.1 3.5 5.5 6.6 5.8 7.4 7.7 4.3 7.9 7.1 Đ 9.0 8.7 6.6 TB TỐT

15 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 6.7 7.0 8.3 7.6 7.4 8.5 9.5 5.4 9.4 8.0 Đ 8.8 9.3 8.0 KHÁ TỐT

16 Huỳnh Trung Nhựt 5.0 4.1 5.4 6.7 6.5 8.6 7.9 4.0 8.8 6.1 Đ 8.9 9.0 6.8 TB TỐT

17 Huỳnh Gia Phong 5.6 4.2 6.2 6.6 5.3 6.2 7.5 6.8 8.2 6.4 Đ 9.1 9.1 6.8 TB TỐT

18 Nguyễn Thị Kim Phụng 6.5 5.8 7.2 9.0 7.3 9.2 9.4 5.4 9.8 9.3 Đ 8.6 8.9 8.0 KHÁ TỐT

19 Nguyễn Thúy Quỳnh 5.3 3.8 6.7 7.7 7.4 9.2 9.3 7.6 9.4 8.3 Đ 8.6 8.9 7.7 TB TỐT

20 Trầm Tuệ San 8.5 8.2 9.5 9.8 8.8 9.3 9.6 8.3 9.6 9.9 Đ 8.7 9.1 9.1 GIỎI TỐT

21 Trương Cao Bá Trí 8.8 8.3 9.5 9.8 6.5 9.6 9.0 8.8 9.2 9.9 Đ 8.8 9.6 9.0 GIỎI KHÁ

22 Văn Thành Tỷ 5.8 3.5 5.0 7.3 6.5 8.1 8.1 5.1 8.6 7.8 Đ 9.1 9.1 7.0 TB TỐT
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